YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
 
Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Máy gây mê kèm thở” với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy.
Địa chỉ: Số 02 Quang Trung, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Ngô Văn Nghĩa.
- Chức vụ: Phó trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng, Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy.
- Số điện thoại: 0935606925.
- Địa chỉ email: ngovannghia92@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng, Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
Số 02 Quang Trung, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
[bookmark: _GoBack]- Hoặc qua email: ngovannghia92@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 11 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 22 tháng 8 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2023 
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
· Danh mục các thiết bị y tế gồm có:



	Stt
	Danh mục
	Nội dung yêu cầu
	Số lượng
	Đơn vị tính

	1
	Máy gây mê kèm thở

	I. YÊU CẦU CHUNG
	01
	Cái

	
	
	- Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100%
	
	

	
	
	- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.
	
	

	
	
	- Nguồn điện: 220V ± 10%, 50Hz.
	
	

	
	
	- Môi trường làm việc:
	
	

	
	
	   + Nhiệt độ tối đa: ≥ 350C.
	
	

	
	
	   + Độ ẩm tối đa : ≥ 75%.
	
	

	
	
	II. YÊU CẦU CẤU HÌNH 
	
	

	
	
	 Máy bao gồm các bộ phận:
	
	

	
	
	- Máy chính: 01 chiếc
	
	

	
	
	- Bình hấp thu: 01 bình
	
	

	
	
	- Bình bốc hơi: 01 bình
	
	

	
	
	- Van điều chỉnh áp lực: 01 chiếc
	
	

	
	
	- Bóng bóp: 01 chiếc
	
	

	
	
	- Cảm biến Oxy: 02 chiếc
	
	

	
	
	- Dây Oxy: 01 chiếc
	
	

	
	
	- Dây khí nén: 01 chiếc
	
	

	
	
	- Bộ dây thở sử dụng nhiều lần dành cho người lớn: 01 bộ
	
	

	
	
	- Bộ dây thở sử dụng nhiều lần dành cho trẻ em: 01 bộ  
	
	

	
	
	- Mặt nạ thở sử dụng nhiều lần dành cho người lớn: 01 chiếc 
	
	

	
	
	- Mặt nạ thở sử dụng nhiều lần dành cho trẻ em: 01 chiếc
	
	

	
	
	- Phổi giả: 01 chiếc 
	
	

	
	
	- Dây nguồn: 01 chiếc
	
	

	
	
	- Máy nén khí: 01 chiếc (Có thể thay thế bằng máy nén khí tích hợp cùng theo máy chính)
	
	

	
	
	- Bộ dây thải khí mê: 01 chiếc
	
	

	
	
	- Vôi soda: 01 can.
	
	

	
	
	III. YÊU CẦU KỸ THUẬT
	
	

	
	
	a. Máy chính:
	
	

	
	
	- Máy có thể sử dụng cho cả người lớn và trẻ em
	
	

	
	
	- Màn hình: 
	
	

	
	
	+ Màn hình màu, cảm ứng
	
	

	
	
	+ Kích thước  ≥ 12 inches
	
	

	
	
	+ Hiển thị được các thông số theo dõi: thể tích khí lưu thông, thể tích phút, tần số thở, tỉ lệ thở vào: thở ra (I:E), Áp lực đường khí, PEEP, độ đàn hồi, trở kháng…
	
	

	
	
	- Âm thanh: có thể điều chỉnh âm lượng.
	
	

	
	
	- Bánh xe: 04 cái, có phanh cố định
	
	

	
	
	- Có ngăn kéo để dụng cụ phục vụ quá trình gây mê.
	
	

	
	
	b. Bình bốc hơi:
	
	

	
	
	- Dụng tích: ≥ 250ml ± 10%
	
	

	
	
	- Hệ thống làm đầy: Sử dụng được 1 trong các phương thức làm đầy: Key Fill (đổ chất gây mê vào bình qua đầu kết nối), Quik-Fil (máy tự hút chất gây mê vào bình qua dây kết nối), hoặc Pour Fill (người vận hành đổ trực tiếp chất gây mê vào bình) hoặc tương đương.
	
	

	
	
	-  Dải lưu lượng vận hành: ≤ 0.3 - ≥ 12 L/phút hoặc tương đương
	
	

	
	
	-  Nồng độ: SEVO: ≤ 0,5 – ≥ 8%
	
	

	
	
	c. Máy nén khí:
	
	

	
	
	- Lưu lượng đỉnh: ≥ 150 L/phút
	
	

	
	
	- Lọc khí: ≤ 0,5 µm
	
	

	
	
	- Dung tích bình chứa:  ≥ 2 lít
	
	

	
	
	- Áp lực đầu ra: ≥ 3.0 Bar, có thể điều chỉnh lên đến tối đa ≥ 3.5 Bar
	
	

	
	
	- Có bộ điều chỉnh áp lực
	
	

	
	
	- Có van an toàn cho bình chứa khí
	
	

	
	
	- Công nghệ piston hoặc tương đương
	
	

	
	
	(Có thể thay thế bằng máy nén khí tích hợp cùng theo máy chính với lưu lượng đỉnh: ≥ 50L/phút)
	
	

	
	
	* Các thông số kĩ thuật chính:
	
	

	
	
	-  Mode thở tiêu chuẩn:  
	
	

	
	
	+ Chế độ kiểm soát thể tích
	
	

	
	
	+ Chế độ kiểm soát áp lực
	
	

	
	
	- Có khả năng gây mê thủ công khi cần thiết.
	
	

	
	
	- Thể tích khí lưu thông: ≤ 50 – ≥ 1500 ml.
	
	

	
	
	- Dạng sóng: Paw-T, Flow-T, V-T hoặc tương đương
	
	

	
	
	* Các thông số cài đặt:
	
	

	
	
	- Thể tích khí lưu thông: ≤ 50 – ≥ 1500 ml. 
	
	

	
	
	- Tần số thở: ≤ 5 – ≥ 100 bpm
	
	

	
	
	- Tỷ lệ I:E: ≤ 1:4 – ≥ 2:1 
	
	

	
	
	- PEEP: Tắt, ≤ 5 – ≥ 20 cmH2O
	
	

	
	
	- Kiểm soát áp lực: ≤ 6 – ≥ 50 cmH2O
	
	

	
	
	- Trigger lưu lượng: ≤ 1 – ≥ 10 L/phút
	
	

	
	
	* Các thông số theo dõi:
	
	

	
	
	- Thở vào: 0 – ≥ 2200 ml
	
	

	
	
	- Thở ra: 0 – ≥ 2200 ml
	
	

	
	
	- Thông khí phút (MV): ≤ 0,5 – ≥ 50 L/phút
	
	

	
	
	- Áp lực đỉnh (Ppeak): 0 – ≥ 90 cmH2O
	
	

	
	
	- Hiển thị được áp lực: Pmean, Ppeak, Pplat, PEEP hoặc tương đương
	
	

	
	
	- % O2: ≤ 15 - ≥ 100%
	
	

	
	
	* Các thông số cảnh báo:
	
	

	
	
	- Thể tích phút (MV): 
	
	

	
	
	  + Giới hạn cao: ≤ 1 – ≥ 25 L
	
	

	
	
	  + Giới hạn thấp: ≤ 1 – ≥ 10 L
	
	

	
	
	- Áp lực đường thở:
	
	

	
	
	   + Giới hạn: ≤ 15 – ≥ 95 cmH2O
	
	

	
	
	- Tần số thở: 
	
	

	
	
	   + Giới hạn cao: ≤ 2 – ≥ 100 bpm
	
	

	
	
	   + Giới hạn thấp: ≤ 1 – ≥ 95 bpm
	
	

	
	
	-  Ngưng thở: ≤ 10 – ≥ 30 giây
	
	

	
	
	- Pin: Tích hợp bên trong máy, thời gian sử dụng ≥ 90 phút khi không có nguồn cung cấp điện.
	
	

	
	
	IV. CÁC YÊU CẦU KHÁC:
	
	

	
	
	- Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng.
	
	

	
	
	- Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày tại đơn vị sử dụng.
	
	

	
	
	- Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm.
	
	

	
	
	- Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo.
	
	

	
	
	- Khi có sự cố xảy ra, nhân viên kỹ thuật của nhà cung cấp sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết.
	
	

	
	
	- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm.
	
	

	
	
	- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual) và tiếng Việt.
	
	

	
	
	- Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của hàng hóa.
	
	

	
	
	- Có tờ khai nhập khẩu hải quan khi giao hàng đối với các thiết bị nhập khẩu
	
	

	
	
	- Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị và cùng đơn vị sử dụng hoàn thiện hồ sơ cấp phép đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
	
	

	
	
	- Có giấy phép nhập khẩu thiết bị do Bộ Y Tế cấp khi giao hàng đối với các thiết bị phải xin phép nhập khẩu theo quy định.
	
	

	
	
	- Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam.
	
	

	
	
	- Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.
	
	

	
	
	- Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau thời gian bảo hành.
	
	

	
	
	- Yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế.
	
	



 
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV năm 2023
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày sau khi hợp đồng được ký kết.
5. Các thông tin khác (nếu có).
